
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
20TT21 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

10/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & TƯ VẤN GIAO THÔNG VẬN TẢI

0108466808

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác

4932

2. Đại lý du lịch
Chi tiết:
- Đại lý thực hiện việc bán các sản phẩm du lịch, tua du lịch, 
dịch vụ vận tải và lưu trú cho khách du lịch.

7911

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Chỉ vận tải bằng các phương tiện nhà nước cho phép và chỉ 
vận tải các hàng hóa không bị cấm sản xuất, xuất khẩu, nhập 
khẩu, kinh doanh bán buôn, bán lẻ, sử dụng và lưu hành)

4933

4. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Tư vấn quản lý dự án xây dựng (Điều 63 của Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự 
án đầu tư xây dựng)
- Giám sát thi công xây dựng công trình (Điều 26 của Nghị 
định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về 
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng)
(Không bao gồm tư vấn và đại diện pháp lý, hoạt động kế toán, 
kiểm toán, tư vấn thuế, chứng khoán và tư vấn giới thiệu việc 
làm)

7110(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & TƯ VẤN GIAO 
THÔNG VẬN TẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRANSPORTATION CONSULTING & 
SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01239.486.123
Email: thachquan.utc@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
- Hoạt động thu xếp, kết nối các tua đã được bán thông qua các 
đại lý du lịch hoặc trực tiếp bởi điều hành tua. Các tua du lịch 
có thể bao gồm một phần hoặc toàn bộ các nội dung như vận 
tải, dịch vụ lưu trú, ăn, tham quan các điểm du lịch như bảo 
tàng, di tích lịch sử, di sản văn hóa, nhà hát, ca nhạc hoặc các 
sự kiện thể thao;
- Hoạt động hướng dẫn du lịch.

7912

6. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết:
- Cung cấp các dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt động du lịch 
như vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, giải trí và thể 
thao;
- Cung cấp dịch vụ chia sẻ thời gian nghỉ dưỡng; Hoạt động 
bán vé cho các sự kiện sân khấu, thể thao và các sự kiện vui 
chơi, giải trí khác;
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách du lịch như cung cấp thông tin 
du lịch cho khách, hoạt động hướng dẫn du lịch;
- Hoạt động xúc tiến du lịch.

7990

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân 
vào đâu, cụ thể là hoạt động của các đại lý bán vé máy bay.
- Gửi hàng;
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường bộ;
- Giao nhận hàng hóa;
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường bộ.

5229

8. Cho thuê xe có động cơ 7710

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

10. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các hoạt động trợ giúp cho trung gian tài chính chưa được 
phân vào đâu, cụ thể là hoạt động tư vấn đầu tư 
(Không bao gồm tư vấn và đại diện pháp lý, hoạt động kế toán, 
kiểm toán, tư vấn thuế, chứng khoán và tư vấn giới thiệu việc 
làm)

6619

11. Đào tạo trung cấp 8532
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

12. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe

8559

13. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ
Chi tiết:
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
kỹ thuật dân dụng, cụ thể là lĩnh vực giao thông vận tải;

7212

14. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết:
- Tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh 
nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý như lập chiến 
lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu 
và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi 
và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát.
(Không bao gồm tư vấn và đại diện pháp lý, hoạt động kế toán, 
kiểm toán, tư vấn thuế, chứng khoán và tư vấn giới thiệu việc 
làm)

7020

15. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê xe không kèm người lái.

7730

16. Bốc xếp hàng hóa
(Chỉ bốc xếp các hàng hóa không bị cấm sản xuất, xuất khẩu, 
nhập khẩu, kinh doanh bán buôn, bán lẻ, sử dụng và lưu hành)

5224

17. Đào tạo sơ cấp 8531

18. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ cho hệ 
thống hoặc quá trình giảng dạy, cụ thể là tư vấn giáo dục và 
dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục.

8560

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRỊNH 
THANH THỦY

Số 25-D7 , 
Phường Thanh 
Xuân Bắc, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Tổng số 14.400 144.000.000 8,000

Cổ phần 
phổ 
thông

14.400 144.000.000 8,000

011830269

2 ĐÀO THỊ 
XUÂN THU

P610-Nhà 5B, 
KTT Tây Nam, 
Đại học Thương 
Mại, Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

14.400 144.000.000 8,000

Tổng số 14.400 144.000.000 8,000

0331820009
44

3 THẠCH MINH 
QUÂN

Số 37 ngõ 80 phố 
chợ Khâm Thiên, 
Phường Trung 
Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

21.600 216.000.000 12,000

Tổng số 21.600 216.000.000 12,000

0010860068
10

4 NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG

Tổ 5A Tập thể 
Đại học Xây 
dựng, Phường 
Phúc Xá, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Tổng số 14.400 144.000.000 8,000

Cổ phần 
phổ 
thông

14.400 144.000.000 8,000

0221620000
16

5 VŨ THỊ 
HƯỜNG

Thôn Phú Mỹ, 
Phường Mỹ Đình 
2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

14.400 144.000.000 8,000

Tổng số 14.400 144.000.000 8,000

0341870007
83

6 HOÀNG HẢI 
SƠN

Tổ dân phố số 3, 
Phường Cổ Nhuế 
2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

14.400 144.000.000 8,000

Tổng số 14.400 144.000.000 8,000

0310860036
85

7 NGUYỄN THỊ 
THỰC

Số 1124 La 
Thành, Phường 
Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

14.400 144.000.000 8,000

Tổng số 14.400 144.000.000 8,000

011065603
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8 PHẠM THỊ 
THU HẰNG

Tổ 20, phố Hồng 
Hà 1, Phường Bến 
Gót, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

14.400 144.000.000 8,000

Tổng số 14.400 144.000.000 8,000

132197653

9 HÀ THANH 
TÙNG

Số 12 ngách 
10/34 Tô Vĩnh 
Diện, Phường 
Khương Trung, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

21.600 216.000.000 12,000

Tổng số 21.600 216.000.000 12,000

013495738

10 NGUYỄN LÊ 
MINH ĐĂNG

P401 V4 Tập thể 
Đại học giao 
thông, Phường 
Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

36.000 360.000.000 20,000

Tổng số 36.000 360.000.000 20,000

0010990018
49

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001086006810
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 37 ngõ 80 phố chợ Khâm Thiên, Phường Trung 
Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 37 ngõ 80 phố chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   THẠCH MINH QUÂN Nam

06/02/1986 Kinh Việt Nam

22/01/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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